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BẢNG TỔNG HỢP

Kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động 

năm học 2013-2014

	TT
	Họ và tên
	Ngày/tháng
/năm sinh
	Chức vụ
	Kết quả, phân loại đánh giá cuối cùng

	1
	Trần Văn Vuông
	19/12/1964
	Hiệu trưởng
	

	2
	Đoàn Huy Hòa
	20/7/1977
	Phó Hiệu trưởng
	HTXS nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Thị Huệ
	01/07/1982
	Tổ trưởng
	HTXS nhiệm vụ

	4
	Đặng Văn Hạnh
	16/03/1980
	Tổ trưởng
	HTXS nhiệm vụ

	5
	Đinh Thị Thi
	08/06/1979
	Giáo viên
	HTXS nhiệm vụ

	6
	Phạm Hữu Hảo
	10/06/1979
	Bí thư đoàn
	HTXS nhiệm vụ

	7
	Nguyễn Văn Kiên
	10/10/1975
	Chủ tịch C Đ
	HTXS nhiệm vụ

	8
	Đoàn Thị Thắm
	28/6/1979
	Tổ phó
	HTXS nhiệm vụ

	9
	Bùi Văn Huỳnh
	01/04/1986
	Giáo viên
	HTXS nhiệm vụ

	10
	Đặng Thị Ngọc
	08/05/1976
	Giáo viên
	HTXS nhiệm vụ

	11
	Nguyễn Thị Hương Giang
	26/9/1977
	Tổ phó
	HTXS nhiệm vụ

	12
	Phạm Thị Minh
	05/08/1968
	Giáo viên
	HTXS nhiệm vụ

	13
	Nguyễn Thị Tuyết
	08/07/1984
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	14
	Nguyễn Thị Phương Nam
	01/03/1981
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	15
	Phùng Văn Phong
	04/01/1980
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	16
	Đào Quốc Điệp
	15/12/1977
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	17
	Phạm Thị Trang
	15/09/1980
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	18
	Phạm Thị Xiêm
	21/03/1979
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	19
	Lương Thị Hải Vân
	07/07/1979
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	20
	Phạm Thị Thanh Lý
	28/02/1982
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	21
	Nguyễn Văn Diễn
	18/05/1980
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	22
	Phạm Thị Thanh Huyền
	01/09/1977
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	23
	Vũ Thị Đạ
	27/02/1960
	Kế toán
	HT tốt nhiệm vụ

	24
	Đoàn Thị Nguyệt
	21/02/1986
	Văn thư
	HT tốt nhiệm vụ

	25
	Nguyễn Trung Dũng
	20/05/1982
	Y tế học đường
	HT tốt nhiệm vụ

	26
	Đồng Thị Kim Huệ
	04/02/1980
	Thư viện viên
	HT tốt nhiệm vụ

	27
	Phạm Thị Thúy
	02/08/1976
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	28
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	12/03/1973
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	29
	Nguyễn Thị Hương
	25/10/1983
	Giáo viên
	HT nhiệm vụ

	30
	Nguyễn Thị Vân
	23/04/1989
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	31
	Đào Thị Dung
	27/09/1989
	Giáo viên
	HT tốt nhiệm vụ

	32
	Nguyễn Thị Tuyết
	04/06/1987
	Giáo viên
	HT nhiệm vụ

	33
	Phạm Văn Thông
	18/09/1988
	Giáo viên
	HT nhiệm vụ
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